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STT Phòng bộ môn Số phòng
Diện tích 

(m²)
Tình trạng Mức độ khai thác Ghi chú

1 Phòng Khoa học tự nhiên 1
Sử dụng 

phòng học để làm

2 Phòng Khoa học xã hội 1
Sử dụng

 phòng học để làm

5 Phòng Tin học 1
Sử dụng 

phòng học để làm

6 Phòng Ngoại ngữ 1
Sử dụng 

phòng học để làm

7 Phòng Công nghệ 0

8 Phòng Âm nhạc 1
Sử dụng 

phòng học để làm

STT Tên phòng/khu vực Số lượng
Diện tích 

(m²)
Tình trạng Mục đích sử dụng Ghi chú

1 Phòng Hiệu trưởng 1 18,36 Làm việc

2 Phòng Phó Hiệu trưởng 3 55,08 Làm việc

3 Phòng Hội đồng 1 Họp

4 Văn phòng-Kế toán 1 18,36 Làm việc

5 Phòng thư viện- Tư vấn 1 Làm việc

6 Phòng thiết bị 1 Chứa thiết bị

7 Phòng y tế 1 18,36 Làm việc

8 Phòng tư vấn học sinh

9 Phòng Đội 1 18,36 Làm việc

10 Nhà vệ sinh học sinh 2 Vệ sinh

11 Nhà vệ sinh giáo viên 2 Vệ sinh

12 Sân chơi 1

13 Bãi tập 1 Tập và thi đấu Thể thao
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2. Danh mục phòng bộ môn

3. Phòng chức năng và các khu phục vụ

4. Bảng tổnghợp cơ sở vật chất



TT

1.Nhóm CSVC Tên phòng/Khu vực Số lượng Diện tích Tình trạng Ghi chú

Phòng học 11 Dạy và học

Phòng bộ môn (01 KHXH, 02Tin, 01 

Ngoại ngữ, 01 Âm nhạc)
5

Dạy và học
Sử dụng phòng học để làm

Nhà đa năng 1 Tập và thi đấu

Thư viện-Tư vấn 1

Phòng thiết bị 1

Phòng y tế 1

Khu vệ sinh 4

Sân chơi, bãi tập 2

2.Hạ tầng CNTT
Máy vi tính VTB VP326U-M17 

25 Làm việc

 Máy tính xách tay Dell 1 Làm việc

Máy chiếu đa năng 

NEC-M323XG và máy 

chiếu thuộc bộ thiết 

bị dạy học lớp 6

2 Dạy học

Tivi Samsung SMART 4K 65 inch 11 Dạy học

Thiết bị âm thanh 

( hệ thống âm thanh, loa, 

ampli và hệ thống âm thanh phục

 vụ phòng học tiếng Anh)

1

Dạy học

Hệ thống mạng và Internet 1 Quản lý, dạy và hoc

website chính thức, email 1 Truyền đạt thông tin

Tổng

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Thanh

Sơn Hạ, Ngày 10 tháng 09 năm 2026
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